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1 HOÀNG THỊ THANH HIỀN Nữ 20/02/2010 Bình Định Đồng Sim, Tây Sơn

2 TRẦN MINH ĐĂNG Nam 24/01/2010 Lâm Đồng Khối 1, Tây Sơn

3 NGUYỄN NHẬT DUY Nam 13/11/2010 Bình Định Khối 1, Tây Sơn

4 LÊ HỒNG PHÚC Nam 03/02/2010 Bình Định Khối 1, Tây Sơn

5 TRẦN VƯƠNG THANH NHÀN Nữ 23/03/2010 Bình Định Khối 1, Tây Sơn

6 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ Nữ 06/03/2010 Bình Định Khối 1, Tây Sơn

7 VÕ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 15/05/2010 Bình Định Khối 1, Tây Sơn

8 NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN Nữ 24/10/2010 Bình Định Khối 2, Tây Sơn

9 HUỲNH THÙY LÂM Nữ 02/07/2010 Bình Định Khối 2, Tây Sơn

10 NGUYỄN TRẦN DUY KHOA Nam 09/12/2010 Bình Định Khối 2, Tây Sơn

11 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Nam 22/09/2010 Bình Định Khối 4, Tây Sơn

12 MANG TUẤN HÙNG Nam 11/11/2010 Bình Định Khối 4, Tây Sơn

13 ĐỖ THỊ QUỲNH TRÂN Nữ 26/02/2010 Bình Định Khối 4, Tây Sơn

14 PHAN NGUYỄN GIA HÂN Nữ 10/12/2010 Bình Định Lai Nghi, Tây Sơn

15 NGUYỄN PHƯỚC GIÀU Nam 21/06/2010 Bình Định Lai Nghi, Tây Sơn

16 BÙI NGUYỄN HOÀNG LUẬN Nam 19/09/2010 Bình Định Lai Nghi, Tây Sơn

17 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 01/10/2010 Bình Định Phú An, Tây Sơn

18 NGUYỄN QUANG HIỂN Nam 21/07/2010 Bình Định Phú An, Tây Sơn

19 NGUYỄN ĐỨC LONG Nam 11/12/2010 Bình Định Phú An, Tây Sơn

20 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 13/07/2010 Bình Định Phú Hòa, Tây Sơn

21 HUỲNH THỊ THANH LOAN Nữ 27/09/2010 Bình Định Phú Hòa, Tây Sơn

22 HỒ THỊ THỦY TIÊN Nữ 16/08/2009 Bình Định Phú Hòa, Tây Sơn

23 NGUYỄN THỊ BÚT NGHIÊN Nữ 31/07/2010 Bình Định Phú Xuân, Tây Sơn

24 PHAN TƯỜNG VY Nữ 29/10/2010 Bình Định Phú Xuân, Tây Sơn

25 NGUYỄN HÀ LINH Nữ 10/02/2010 Bình Định Phú Xuân, Tây Sơn

26 LÊ MAI LẬP Nam 19/08/2010 Bình Định Thôn 2, Tây Sơn

27 NGUYỄN  TRÚC Nam 07/07/2010 Bình Định Thôn 2, Tây Sơn

28 NGUYỄN BÁ HOÀNG Nam 06/09/2010 Bình Định Thôn 2, Tây Sơn

29 TỪ TẤN SANG Nam 08/04/2010 Bình Định Thôn 3, Tây Sơn

30 PHÙNG NGỌC NINH Nam 30/04/2010 Bình Định Thôn 3, Tây Sơn

31 CÁP THÀNH THIỆN Nam 16/04/2010 Bình Định Thôn 3, Tây Sơn

32 NGUYỄN LÊ HỒNG MY Nữ 25/09/2010 Bình Định Thôn 4, Tây Sơn

33 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 03/10/2010 Bình Định Thôn 4, Tây Sơn

34 ĐỖ NHẬT HUY Nam 03/01/2010 Bình Định Thôn 4, Tây Sơn

35 LÝ HẠO NAM Nam 23/07/2010 Bình Định Thôn 4, Tây Sơn

36 TRẦN QUỐC ĐẠI VĨ Nam 18/09/2010 Bình Định Thủ Thiện Hạ, Tây Sơn

37 LÝ BẢO NAM Nam 05/11/2010 Bình Định Thủ Thiện Hạ, Tây Sơn

38 TRẦN MINH NHẬT Nam 20/03/2010 Bình Định Thủ Thiện Hạ, Tây Sơn

39 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC TRI Nam 30/04/2010 Bình Định Thủ Thiện Hạ, Tây Sơn

Tổ hợp: Vật lí, Hóa học, Địa lí, Tin học

Chuyên đề học tập: Toán, Ngữ văn, Hóa học

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

GVCN: Nguyễn Xuân Hòa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
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40 NGUYỄN HUỲNH BẢO PHI Nam 25/04/2010 Bình Định Thủ Thiện Thượng, TS

41 TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 17/05/2010 Bình Định Thuận Nghĩa, Tây Sơn

42 NGUYỄN HOÀI AN Nam 15/09/2010 Bình Định Thuận Nghĩa, Tây Sơn

43 NGÔ ANH TƯỞNG Nam 13/12/2010 Bình Định Thuận Nghĩa, Tây Sơn

44 LÊ QUANG THẮNG Nam 26/05/2010 Bình Định Thuận Nghĩa, Tây Sơn

45 TRẦN NGUYỄN QUỲNH MY Nữ 30/04/2010 Bình Định Thuận Nghĩa, Tây Sơn

Trần Ngọc Tuấn

Tây Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2025
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